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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 59/TB-VTT
	Quận 10, ngày 04 tháng 5 năm 2021


THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa lớp 1 và sách Tiếng Anh
sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Trường Toản
Năm học 2021-2022
Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 104/GDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 về một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 268/GDĐT-TH ngày ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-VTT ngày ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Trường Tiểu học Võ Trường Toản về việc lựa chọn Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Trường Toản năm học 2020-2021;
Trường Tiểu học Võ Trường Toản thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 và sách Tiếng Anh sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Trường Toản năm học 2021-2022 như sau:
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	01
	TIẾNG VIỆT 1

TẬP 1
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên)

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

Nguyễn Lương Hải Như

Phạm Thị Kim Oanh

Vũ Minh Tâm

Nguyễn Xuân Tùng

Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Phạm Vĩnh Lộc

Nguyễn Thị Xuân Yến
	Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

	02
	TIẾNG VIỆT 1

TẬP 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên)

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

Nguyễn Lương Hải Như

Phạm Thị Kim Oanh

Vũ Minh Tâm

Nguyễn Xuân Tùng

Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Phạm Vĩnh Lộc

Nguyễn Thị Xuân Yến
	Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

	03
	TOÁN 1
	Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên)

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

Đinh Thị Xuân Dung

Nguyễn Kính Đức

Đinh Thị Kim Lan

Huỳnh Thị Kim Trang
	Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

	04
	ĐẠO ĐỨC 1
	Đinh Phương Duy (Tổng chủ biên) Trần Thanh Bình (Chủ biên)

Trần Minh Hường

Lê Phương Trí

Trần Hoàng Tuý
	Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

	05
	TỰ NHIÊN XÃ HỘI 1
	Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên)

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên) Phạm Phương Anh

Lưu Phương Thanh Bình

Trần Thị Thu Hiền

Lý Khánh Hoa

Mai Thị Kim Phượng
	Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

	06
	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1
	Vũ Quang Tuyên (Tổng chủ biên)

Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên)

Nguyễn Thị Hà Liên

Lê Phương Trí
	Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

	07
	ÂM NHẠC 1
	Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Đăng Bửu

Trần Ngọc Hưng
	Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

	08
	GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)

Bùi Ngọc Bích

Trần Thanh Dũng

Lê Hải

Nguyễn Đình Phát

Nguyễn Hoàng Minh Thuận

Trần Minh Tuấn
	Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

	09
	MĨ THUẬT 1
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ biên)

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên)

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Minh Thiên Hoàng

Nguyễn Hồng Ngọc

Lâm Yến Như
	Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

	10
	EXPLORE OUR WORLD 1
	Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên)

Đỗ Thị Kim Thanh
	Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh
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